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BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NỢ THEO 

CHỦ THỂ PHÁT HÀNH VÀ THEO LOẠI HÌNH CHỨNG KHOÁN 

(Tháng…… năm……) 
Đơn vị tính: Triệu VND 
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I 

Đầu tư chứng khoán nợ 
do Chính phủ, chính 
quyền địa phương và tín 
phiếu NHNN phát hành 
(=I.1 + I.2 + I.3) 

                 



I.1 Chứng khoán nợ do Chính 
phủ phát hành                  

I.2 
Chứng khoán nợ do Chính 
quyền địa phương phát 
hành 

                 

I.3 Tín phiếu NHNN                  

II 

Đầu tư chứng khoán nợ 
do tổ chức tín dụng khác 
phát hành 
(=II.1+II.2+II.3) 

                 

II.1 Ngân hàng Chính sách xã 
hội                  

II.2 Ngân hàng Phát triển Việt 
Nam                  

II.3 
TCTD khác 

(=II.3.1+..+II.3.n) 
                 

II.3.1 Tên TCTD 1                  

… …..                  

II.3.n Tên TCTD n                  

III 
Đầu tư chứng khoán nợ 
do tổ chức khác phát 
hành (=III.1+III.2) 

 

               

III.1 

Đầu tư chứng khoán nợ do 
tổ chức khác phát hành 
không được Chính phủ bảo 
lãnh 

               

III.2 
Đầu tư chứng khoán nợ do 
tổ chức khác phát hành 
được Chính phủ bảo lãnh 

               



IV Chứng khoán nợ nước 
ngoài                

 Tổng cộng (=I+II+III+IV)                

 

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân). 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông 
tin. 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo: 
- Việc thống kê tình hình đầu tư vào chứng khoán nợ tại báo cáo này được xác định theo chủ thể phát hành. 

- Cột (3): Là mã của tổ chức tín dụng theo hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng do NHNN cấp. 

- Cột (4): Đánh dấu X đối với chủ thể phát hành được Chính phủ bảo lãnh. 

- Đối với chứng khoán kinh doanh: Ghi giá thực tế mua chứng khoán (giá gốc), bao gồm: giá mua + chi phí mua (nếu có). 

- Đối với chứng khoán sẵn sàng để bán hoặc chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn: Ghi giá trị thuần của chứng khoán (= mệnh 
giá - chiết khấu + phụ trội). 

- Cột (8): Thống kê doanh số (số tiền) đã mua chứng khoán nợ trong kỳ báo cáo (bao gồm cả số chứng khoán nợ mua theo hợp đồng 
mua bán có kỳ hạn,…). 

- Cột (9): Thống kê doanh số (số tiền) đã bán chứng khoán nợ trong kỳ báo cáo (bao gồm cả số chứng khoán nợ bán theo hợp đồng 
mua bán có kỳ hạn,…). 

- Cột (10): Thống kê doanh số (số tiền) chứng khoán nợ đã được thanh toán do đến hạn thanh toán phát sinh trong kỳ báo cáo. 

- Cột (11) = Cột (12) + cột (13) + cột (14). 

- Cột (19): Thống kê tổng số chứng khoán nợ dự kiến đến hạn thanh toán phát sinh trong kỳ báo cáo tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo. 

Ghi chú: Tổ chức tín dụng không điền số liệu vào các ô màu xám. 
 


